
 
 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM QUAY THƯỞNG  

"ĐĂNG KÝ EBANK - RINH NHANH XẾ XỊN" ĐỢT 2 
     

STT Tên CN CMT Tên Khách Hàng 
Mã dự 

thưởng 

Giải Nhất: Chuyến du lịch Mỹ - Canada cho 02 người trị giá 190.000.000 VND 

1 HỒ CHÍ MINH xxxx519 NGUYEN THI LINH CHUYEN 320370609 

Giải Nhì: Xe máy SH 150i CBS 2019 trị giá 81.990.000 VND 

1 HẢI DƯƠNG xxxx626 DONG VIET VINH 120343661 

2 ĐÀ NẴNG xxxx928 TRAN DUONG THAO UYEN 120362850 

3 HỒ CHÍ MINH xxxx968 NGUYEN HONG DUONG 320443777 

4 ĐÔNG BÌNH DƯƠNG xxxx300 NGUYEN MAI HOANG 120447270 

5 BÌNH ĐỊNH xxxx567 HUYNH THI THANH PHUONG 420457694 

Giải May mắn: Tiền mặt trị giá 3.000.000 VND 

1 KHÁNH HÒA xxxx629 NGUYEN THI THUY TRANG  120262365 

2 NGHỆ AN xxxx543 NGUYEN CONG TOAI 120391967 

3 HỒ CHÍ MINH xxxx470 VUONG THI MONG TRINH 320309029 

4 THÀNH CÔNG  xxxx048 TRAN XUAN BACH 120293939 

5 ĐÀ NẴNG  xxxx432 NGUYEN CAO QUYEN 320329193 

6 CHƯƠNG DƯƠNG  xxxx391 PHAM THI HONG THUYET 120301913 

7 CHƯƠNG DƯƠNG  xxxx151 LU THI VAN ANH 120435919 

8 QUẢNG NINH  xxxx071 TRAN QUANG NAM 120451245 

9 KINH BẮC xxxx541 CHANG A NINH  120356403 

10 HẢI DƯƠNG  xxxx240 DO VAN PHONG 320446044 

11 HƯNG YÊN  xxxx513 PHAM THI HANG  320436552 

12 NAM SÀI GÒN  xxxx383 NGUYEN THI ANH TUYET 320294063 

13 BẮC BÌNH DƯƠNG xxxx993 VU VAN THUYEN  320466928 

14 NHA TRANG  xxxx816 NGUYEN THI THU HUONG 320318360 

15 BÌNH ĐỊNH xxxx119 TRINH THI THUY KIEU  320444540 

16 NAM SÀI GÒN  xxxx725 NGUYEN VAN HAI 120414136 

17 PHÚ QUỐC xxxx000 VO MINH CUONG 320347494 

18 HƯNG YÊN  xxxx816 VU HUU MUI 120432522 

19 ĐÀ NẴNG  xxxx985 TRAN XUAN NINH 320423136 

20 PHÚ THỌ xxxx057 DUONG THI TUYEN 320356901 

21 TÂN SƠN NHẤT xxxx695 NGUYEN THI NGOC LAN  120346884 

22 TÂN BÌNH DƯƠNG xxxx429 NGUYEN THI CHIEN 120448106 

23 DUNG QUẤT  xxxx871 VO THI TUYET NHUNG 320441493 

24 HUẾ  xxxx400 NGUYEN QUANG HUNG  320359846 
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25 BẢO LỘC xxxx849 NGUYEN MANH VU 320263556 

26 LÀO CAI xxxx474 DO TRONG TUAN  320427935 

27 ĐÔNG SÀI GÒN xxxx185 KHONG TRONG HOANG  320450645 

28 KINH BẮC xxxx627 LUONG DINH BAN  320325294 

29 ĐÀ NẴNG  xxxx330 NGUYEN THI LIEN 320359371 

30 TÂN BÌNH DƯƠNG xxxx606 HO KIM NGAN 120360706 

31 VĨNH LONG xxxx675 NGUYEN HIEU KIEN 320391846 

32 PHÚ THỌ xxxx836 NGUYEN VAN TRUONG  120491938 

33 BẮC GIANG xxxx932 DANG THI NGOC HA 320452535 

34 HOÀN KIẾM  xxxx516 NGUYEN HUU THANG 320427733 

35 THỦ ĐỨC  xxxx657 NGUYEN THI HONG THU  320333441 

36 BẮC BÌNH DƯƠNG xxxx369 SAN NGOC HUNG  320434325 

37 HÀ TĨNH  xxxx485 NGUYEN THI THAO  120285902 

38 BẮC GIANG xxxx180 NGUYEN DUC TUNG  420423881 

39 THANH XUÂN  xxxx616 NGUYEN DUC KHANH 320415366 

40 NAM ĐỊNH xxxx973 BUI VAN TRANG 320346987 

41 THỦ ĐỨC  xxxx933 HOANG THANH NAM  320289493 

42 BẠC LIÊU xxxx384 PHAM THI THANH HOA 320367664 

43 BẮC GIANG xxxx644 DINH THI NHAN  320456857 

44 MÓNG CÁI  xxxx189 TRAN THI HUONG 120276163 

45 VĨNH PHÚC  xxxx360 NGUYEN VAN TUAN  320453993 

46 ĐĂK LĂK  xxxx859 TRUONG THI DUNG 120347573 

47 TÂY HÀ NỘI xxxx248 TRINH THI HANG  320345189 

48 THỦ ĐỨC  xxxx726 TRAN CONG DUC  320478111 

49 KHÁNH HÒA xxxx224 CAO MINH TAM 120419235 

50 NAM SÀI GÒN  xxxx426 LE NGUYEN PHUONG VY  320395965 

51 HẢI DƯƠNG  xxxx878 NGUYEN VAN THANH 120289663 

52 TÂY HÀ NỘI xxxx321 DAO THI LINH  320377786 

53 MÓNG CÁI  xxxx423 NGUYEN VAN LE 320334410 

54 HƯNG YÊN  xxxx322 HOANG THI TRANG  320288635 

55 ĐÔNG BÌNH DƯƠNG  xxxx864 NGUYEN THI KIM LOAN  320416342 

56 BÌNH DƯƠNG  xxxx764 LE VAN THANG  120326489 

57 TÂY HÀ NỘI xxxx917 PHUNG MANH HUNG  320290264 

58 BẮC GIANG xxxx467 LUONG VAN HANH 320492741 

59 TÂY SÀI GÒN xxxx488 VO THI NGOC TUYEN  320383675 

60 CẦN THƠ  xxxx770 TRAN QUOC TOAN  120356734 
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61 KHÁNH HÒA xxxx541 HO THI MY HIEN 320260236 

62 BÌNH THUẬN  xxxx951 HOANG MINH THONG 320444955 

63 HÙNG VƯƠNG xxxx421 NGUYEN THI HONG DANG 320435886 

64 HÀ NỘI  xxxx456 PHAM NGOC HIEU 320428636 

65 SỞ GIAO DỊCH xxxx053 PHUNG LAN ANH  120413359 

66 THĂNG LONG  xxxx772 TRINH THANH HANG 120470649 

67 HẢI DƯƠNG  xxxx912 HOANG VAN THANG  120440411 

68 PHỐ HIẾN  xxxx856 DINH THI NGOC HA 320466554 

69 NAM SÀI GÒN  xxxx548 TRAN KHANH VAN  320362765 

70 TÂN BÌNH DƯƠNG xxxx707 PHAM THI ANH TUYET 120442944 

71 BA ĐÌNH  xxxx827 PHAM THI THAO MY 320373337 

72 TÂN BÌNH DƯƠNG xxxx750 NGUYEN THI THUY TRANG  320449387 

73 HẢI DƯƠNG  xxxx731 DANG DUY KHANH 120270256 

74 BÌNH ĐỊNH xxxx528 TRAN THI TRANG  320346531 

75 TÂY HÀ NỘI xxxx311 CHE THI LY 320467132 

76 MÓNG CÁI  xxxx276 VI VAN NHAT  120509099 

77 HÀ THÀNH xxxx352 LE VAN VIET  320465350 

78 NAM HẢI PHÒNG xxxx737 VU TRONG TUAN  320505643 

79 BÌNH TÂY  xxxx110 CHUNG THANH SON  120300950 

80 BẮC GIANG xxxx424 VY DUY THUAN 120481527 

81 LÀO CAI xxxx956 PHAM ANH TUAN  320446151 

82 HÀ NỘI  xxxx790 NGUYEN HONG SON  120268320 

83 HƯNG YÊN  xxxx303 VU THI KIEU LINH 120434485 

84 HỒ CHÍ MINH xxxx459 NGUYEN CAO CUONG 120273460 

85 THANH HÓA  xxxx989 NGUYEN VAN TU  320404040 

86 HÙNG VƯƠNG xxxx260 LAM TIEN VUONG  120408295 

87 CHƯƠNG DƯƠNG  xxxx966 HOANG THI MINH HUONG 320353833 

88 BÌNH ĐỊNH xxxx455 NGO XUAN CUONG 520285420 

89 NAM ĐÀ NẴNG xxxx742 DONG THI HANG 320350594 

90 HẢI PHÒNG  xxxx600 DAO KIM HOANG 520337422 

91 KỲ ĐỒNG  xxxx053 TRUONG THI MY TIEN 120269503 

92 ĐÔNG ĐỒNG NAI xxxx036 NGUYEN TAT HUNG  320314039 

93 ĐÔNG SÀI GÒN xxxx980 HUYNH TAN BINH 320262415 

94 NAM SÀI GÒN  xxxx721 DOAN THI QUYEN ANH 120448010 

95 SÀI THÀNH xxxx190 TRAN QUOC HIEP 320317907 

96 THỦ ĐỨC  xxxx118 NGUYEN MINH THUAN  320477506 



 
 

STT Tên CN CMT Tên Khách Hàng 
Mã dự 

thưởng 

97 PHÚ QUỐC xxxx158 VO THI TINH  320413806 

98 LONG AN  xxxx701 NGUYEN KHA TUNG 220325495 

99 THANH XUÂN  xxxx584 TRINH THU HUYEN  120408606 

100 THỦ ĐỨC  xxxx897 HA THI THANH HOAI  320366549 

 


